
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:            
V/v mời báo giá thiết bị cho các 

trạm y tế xã thuộc Chương 

trình đầu tư phát triển mạng 

lưới y tế cơ sở vùng khó khăn 

tỉnh Đắk Nông 

            Đắk Nông, ngày       tháng 4 năm 2024 

  

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị y tế. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Trên cơ sở nhu cầu đầu tư, mua sắm các thiết bị cho các trạm y tế xã 

thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh 

Đắk Nông. Sở Y tế tỉnh Đắk Nông có nhu cầu tiếp nhận báo giá của các đơn vị 

cung cấp thiết bị y tế để tham khảo, xây dựng giá dự toán để triển khai các thủ 

tục mua sắm theo quy định. Nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông. 

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN. 

Trần Quốc Tuấn, phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế, Số điện thoại liên hệ: 

02613.544.022 hoặc số di động 034.976.2276 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

Cách thức nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Đắk 

Nông, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông. 

- Nhận qua email: syt@daknong.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành đến trước 17h ngày 

12/4/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết thời 

hạn nhận báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
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1. Danh mục thiết bị: theo phụ lục đính kèm 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế: địa điểm lắp đặt tại các Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: dự kiến 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 

30% sau khi ký kết hợp đồng, số còn lại thanh toán sau khi thiết bị được lắp đặt, 

bàn giao, đưa vào sử dụng. 

Lưu ý: 

- File mềm các phụ lục được đính kèm tại địa chỉ: 

https://docs.google.com/document/d/1ehTKw6CSV2J2-

c58URp3l5F4VGbG2y1o/edit?usp=sharing&ouid=102925985796062737885&

rtpof=true&sd=true 

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CDC (đăng tải thông tin lên  

Cổng thông tin điện tử ngành y tế); 

- Lưu: VT, KHTC (Tu). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thị Ái Liễu 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐẦU TƯ CHO TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ ĐỀ 

NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:                       ,ngày         /4/2024 của Sở Y tế) 

 

STT Danh mục  
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I TRANG THIẾT BỊ THÔNG DỤNG     

1 Ghế đơn Cái 1592 

2 Bộ bàn ghế ngồi làm việc Bộ 63 

3 Bộ bàn ghế ngồi thăm bệnh, ghi chép Bộ 45 

4 Ghế ngồi chờ thăm khám Cái 49 

5 Tủ đựng tài liệu Cái 55 

6 Giá để hồ sơ Cái 29 

7 Bộ bàn ghế phòng họp Bộ 30 

8 Máy vi tính Bộ 53 

9 Máy in Cái 61 

10 Máy thu hình (Tivi) Cái 23 

11 Bộ tăng âm di động Bộ 32 

12 Máy hút ẩm Cái 18 

13 Máy phát điện Bộ 22 

14 Bồn rửa tay Cái 1 

15 Thùng đựng rác thải sinh hoạt 30 lít Cái 57 

16 Thùng đựng rác thải y tế 30 lít  Cái 52 

17 Thùng đựng rác thải nguy hại 30 lít Cái 47 

II TRANG THIẾT BỊ Y TẾ     

1 Bàn khám bệnh Cái 26 

2 Máy đo đường huyết Cái 2 

3 Huyết áp kế Cái 33 

4 Ống nghe Cái 33 

5 Đèn khám bệnh để bàn Cái 14 

6 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao Cái 19 

7 Máy khí dung Cái 4 

8 Máy hút dịch chạy điện Cái 8 

9 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Bộ 11 
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STT Danh mục  
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Mask thở ô xy 

10 Bóng bóp cấp cứu người lớn Cái 23 

11 Bóng bóp cấp cứu trẻ em Cái 25 

12 Các bộ nẹp Bộ 52 

13 Cáng tay Cái 10 

14 Xe đẩy Cái 20 

15 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ Cái 7 

16 Bàn tiểu phẫu Cái 9 

17 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 26 

18 Bộ dụng cụ rửa dạ dày Bộ 15 

19 Giá treo dịch truyền Cái 17 

20 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái 32 

21 Bộ đặt nội khí quản cho người lớn Bộ 9 

22 Bộ mở khí quản cho trẻ em Bộ 5 

23 Bộ khám ngũ quan Bộ 3 

24 Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái 9 

25 Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn Cái 11 

26 Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em Cái 12 

27 Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn Cái 14 

28 Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em Cái 13 

29 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa Cái 11 

30 Kẹp lấy dị vật trong mắt Cái 10 

31 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực Bộ 7 

32 Tủ đựng thuốc cổ truyền Cái 5 

33 Tủ chia ô đựng thuốc cổ truyền Cái 3 

34 Giá, kệ đựng dược liệu Bộ 8 

35 Bàn chia thuốc theo thang Cái 12 

36 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt Cái 15 

37 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y Bộ 9 

38 Máy sấy dược liệu Cái 4 

39 Máy điện châm Cái 28 

40 Máy xông thuốc bộ phận Cái 2 

41 Cân thuốc Cái 7 
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STT Danh mục  
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

42 Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái 18 

43 Đèn hồng ngoại điều trị Cái 16 

44 Máy Doppler tim thai Cái 3 

45 Bàn đẻ và làm thủ thuật Cái 7 

46 Bàn khám phụ khoa Cái 5 

47 Bàn để dụng cụ Cái 13 

48 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh Cái 8 

49 Bộ dụng cụ khám thai Bộ 10 

50 Bộ dụng cụ khám phụ khoa Bộ 12 

51 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung Bộ 9 

52 Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bộ 6 

53 Bộ hồi sức trẻ sơ sinh Bộ 7 

54 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn Bộ 5 

55 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai Bộ 13 

56 Đèn khám đặt sàn (đèn gù) Cái 10 

57 Cân trẻ sơ sinh Cái 16 

58 Hộp vận chuyển bệnh phẩm Cái 10 

59 Tủ lạnh bảo quản thuốc Cái 1 

60 Đèn cực tím khử khuẩn (UV) Cái 16 

61 Nồi hấp tiệt trùng Cái 11 

62 Tủ sấy Cái 2 

63 Giường bệnh Cái 26 

64 Tủ đầu giường Cái 17 

65 Ghế đẩu xoay thép không gỉ Cái 32 

III Hệ thống khám, chữa bệnh từ xa     

1 
Hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (tại các 

Trạm Y tế) 
HT 8 
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